BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ NỘI VỤ, BỘ NGOẠI GIAO, BỘ TƯ PHÁP VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC KHÁC VỀ HỒ SƠ XÂY DỰNG LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI)

(ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ)
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	Nội dung ý kiến góp ý
	Cơ quan
	Ý kiến
	Ý kiến của Bộ LĐTBXH

	
	
	
	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	

	I
	SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI)

	1
	Mục 2.2: Đề nghị bổ sung các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và các xu thế mới, bao gồm các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trong đó có mục tiêu số 8 liên quan đến lĩnh vực việc làm; các quy định liên quan của các điều ước quốc tế về lao động, hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng và các thoả thuận về hợp tác quản lý lao động khu vực biên giới giữa địa phương Việt Nam với địa phương nước láng giềng
	Bộ Ngoại giao
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình

	2
	Đề nghị cần có đánh giá, rà soát chi tiết về những vấn đề quy định trong Luật Việc làm (sửa đổi) có liên quan đến văn bản pháp luật khác và các cam kết, tiêu chuẩn lao động, việc làm trong các Công ước, Thoả thuận, Hiệp ước hợp tác mà Việt Nam đã tham gia để đảm bảo đồng bộ, thống nhất
	Hội CCB Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ

	3
	Điểm 3.2: Đề nghị nêu rõ những vướng mắc, bất cập về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là hạn chế, bất cập trong các quy định cho vay giải quyết việc làm
	Bộ Công an
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình

	4
	Điểm 3.5 khoản 3: Đề nghị sửa cụm từ "bao gồm cả công và tư"  thành "bao gồm cả công lập và tư thục" để đồng bộ với cách gọi trong Luật GDNN năm 2014
	Hội người mù Việt Nam
	
	X
	Tổ chức dịch vụ việc làm không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	5
	Điểm 4.2 khoản 4 mục I: Đề nghị quan tâm đến nhóm đối tượng người cao tuổi bị khuyết tật hoá
	Hội người mù Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ

	6
	Điểm 3.4 khoản 3 mục I: Đề nghị bổ sung hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người khuyết tật
	Hội người mù Việt Nam
	
	X
	Khoản 3 mục I nêu về tồn tại, hạn chế

	II
	MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 

	1
	Mục 2.2: Đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến lĩnh vực việc làm trong các điều ước quốc tế, các hiệp định, thoả thuận cấp chính phủ và địa phương giữa Việt Nam và các nước láng giềng
	Bộ Ngoại giao
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình

	2
	Mục 2.4: Đề nghị bổ sung việc tham khảo, tiếp thu có chọn lọc những sáng kiến được đưa ra tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM…
	Bộ Ngoại giao
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Tờ trình

	III
	PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT

	1
	Đề nghị  phân tích, làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của đề nghị xây dựng Luật; theo hướng, làm rõ hơn nội dung nào được giữ nguyên, nội dung nào sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành
	Bộ Tư pháp
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình

	IV
	MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT

	1
	Nhóm chính sách 1: Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, thống nhất, có sự quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước

	1.1
	Tên gọi của chính sách với nội hàm đề cập trong chính sách chưa bao quát hết; chưa xác định được vấn đề cần giải quyết liên quan trực tiếp đến việc “có sự quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước”, cần tập trung làm rõ thêm về nội dung này trong nhận định về các vấn đề cần giải quyết, đồng thời bổ sung những giải pháp cụ thể, tổng quan để thể hiện rõ được vai trò quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.
	BHXH Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu một phần  và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình để thể hiện vai trò quản lý, kiểm soát và điều tiết của Nhà nước

	1.2
	
Đề nghị bổ sung các định hướng, giải pháp gắn với thực trạng và xu hướng của thị trường lao động Việt Nam trong tương lai (Tình trạng già hóa dân số; việc chính thức hóa việc làm phi chính thức).
	BHXH Việt Nam
	
	X
	Trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Đề cương chi tiết đã quy định một số chính sách thúc đẩy chính thức hóa việc làm phi chính thức; hỗ trợ người cao tuổi; hỗ trợ chuyển tiếp việc làm trong bối cảnh già hóa dân số

	2
	Nhóm chính sách 2: Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới là công cụ quản trị thị trường lao động

	2.1
	Điểm 2.1 khoản 2: Về mục tiêu chung, đề nghị bám sát theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW “chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động”.
	BHXH Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình

	2.2
	Đề nghị nghiên cứu, phân tích rõ ưu điểm, hạn chế, những quan điểm khác nhau đối với từng phương án quy định về Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp và đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm căn cứ để các cơ quan tham gia ý kiến
	Bộ Quốc phòng
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi Hồ sơ theo hướng Hội đồng quản lý Quỹ BHTN là Hội đồng quản lý BHXH, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn

	2.3
	Điểm 2.2 khoản 2: việc đề xuất “bổ sung chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi và hỗ trợ trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, “cú sốc” thị trường … đột xuất khác.” cần được nghiên cứu, đánh giá cụ thể và cần thống kê đầy đủ các chính sách mà người sử dụng lao động đang được hưởng hiện nay liên quan đến nội dung đề xuất này
	BHXH Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung cụ thể trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

	2.4
	Điểm 2.3 khoản 2 mục IV: Đề nghị không quy định trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp  vì thực tế người lao động không thể duy trì công việc do nhiều nguyên nhân như chuyển đến nơi khác sinh sống, ốm đau bệnh tật dài ngày, mức lương và điều kiện làm việc không đảm bảo, doanh nghiệp khó khăn không bố trí được công việc như hợp đồng ...
	UBND tỉnh Quảng Ninh
Công ty Honda Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong Hồ sơ

	2.5
	Điểm 2.3 khoản 2: việc bổ sung nội dung chi của Quỹ BHTN về “thu thập thông tin cung - cầu lao động” chưa phù hợp vì đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và do NSNN đảm bảo
	BHXH Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì việc thu thập thông tin cung cầu lao động sẽ là cơ sở để xây dựng dự báo thị trường lao động, vị trí việc làm trống trên địa bàn nhằm phục vụ việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp.

	2.6
	Đề nghị không đặt vấn đề bổ sung về Hội đồng quản lý BHTN mà giữ nguyên như quy định hiện hành
	BHXH Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong Hồ sơ

	2.7
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN và cách tính bảo lưu, đặc biệt những trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng.
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	X
	
	Tiếp thu và sẽ cụ thể hoá nội dung này khi xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi)

	3
	Nhóm chính sách 3: Phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

	3.1
	Đề nghị  nghiên cứu, bổ sung chính sách tín dụng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	
	X
	Hiện nay đã có chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cũng đề cập đến việc hình thành Quỹ hỗ trợ kỹ năng nghề để góp phần đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Mặt khác, nội dung đề xuất chưa rõ về đối tượng, phạm vi nên chưa đủ cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động

	3.2
	Đề nghị bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích người khuyết tật tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Hội người mù Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung quy định hỗ trợ một số đối tượng tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia vào Hồ sơ

	4
	Nhóm chính sách 4: Thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững

	4.1
	Đề nghị bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động khu vực biên giới
	Bộ Ngoại giao
	x
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình, dự thảo đề cương

	4.2
	Điểm 4.3: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét quy định về việc quản lý và sử dụng đối với nguồn Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH theo quy định hiện hành
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	x
	
	Tiếp thu và sẽ cụ thể hoá nội dung này khi xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành

	4.3
	Điểm 4.3: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại tính phù hợp với nội dung giải pháp “Bổ sung quy định Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ và thị trường lao động.”
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình, dự thảo đề cương

	4.4
	Điểm 4.3: Đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ngoài 05 đối tượng hiện hành) gồm thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động thuộc huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã biên giới; lao động là thành viên hộ mới thoát nghèo; lao động là thành viên hộ có mức sống trung bình.
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	X
	
	Tiếp thu một phần và bổ sung đối tượng huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

	4.5
	Đề nghị bổ sung quy định chính sách hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp và một số chinh sách hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thêm
	Hội người mù Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và cụ thể hóa khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	4.6
	Đề nghị bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người cao tuổi, lao động ngắn hạn, thời vụ tại các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là người cao tuổi ở khu vực nông thôn
	Liên minh HTX Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sẽ cụ thể hóa nội dung này khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	4.7
	Đề nghị bổ sung đối tượng "tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã" là đối tượng được quy định khuyến khích tham gia đào tạo nghề và tuyển dụng lao động nông thôn đã qua đào tạo
	Liên minh HTX Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sẽ cụ thể hoá nội dung này khi xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi)

	4.8
	Đề nghị bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo và tuyển dụng lao động người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; trong đó "tổ hợp tác, hợp tác xã" là đối tượng sử dụng lao động được khuyến khích tham gia
	Liên minh HTX Việt Nam
	
	X
	Các chính sách hỗ trợ đã được quy định trong Luật Việc làm và dự kiến bổ sung trong Hồ sơ

	V
	DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
	
	
	
	

	1
	Khoản 2: Đề nghị sửa thành: “Phát sinh chi phí ngân sách nhà nước phải bỏ ra để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề (trong trường hợp cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện).”
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình

	2
	Đề nghị bổ sung cụ thể khái toán kinh phí đảm bảo thi hành Luật để có cơ sở đánh giá về nguồn tài chính
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình

	VI
	THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	VII
	Ý KIẾN BỔ SUNG KHÁC

	1
	Đề nghị rà soát các nội dung đảm bảo bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, phù hợp, đồng bộ các quy định pháp luật liên quan và với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đảm bảo bao phủ các quan hệ việc làm, đặc biệt việc làm phi chính thức, việc làm mới xuất hiện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, việc làm; hướng tới tất cả lao động, việc làm đều được cập nhật và quản lý thường xuyên, kịp thời. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào quản lý lao động, việc làm; xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm được cập nhật kịp thời, thông suốt, đồng bộ và dễ dàng tiếp cận. Xây dựng và tổ chức các trung tâm dịch vụ việc làm theo hướng đa chức năng vừa phục vụ quản lý nhà nước, vừa cung ứng dịch vụ việc làm.
	Ban Kinh tế Trung ương
	X
	
	Tiếp thu và hoàn thiện vào Hồ sơ

	2
	Đề nghị làm rõ hơn các vấn đề sau: (i) các vướng mắc, bất cập liên quan các quy định của Luật Việc làm; (ii) các vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện quy định của Luật Việc làm và các quy định văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Việc làm; từ đó có kiến nghị, đề xuất chính sách cho toàn diện, phù hợp trong đề nghị xây dựng Luật.
	Bộ Tư pháp
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình theo hướng tập trung những tồn tại, hạn chế về quy định của Luật Việc làm. Các nội dung về vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn trình bày trong dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật

	3
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung những vướng mắc, bất cập trong chuyển dịch cơ cấu lao động từ trình độ, kỹ năng, thu nhập thấp lên trình độ, kỹ năng, thu nhập cao để có định hướng chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động hiệu quả trong tình hình mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động đối với các phân khúc chuỗi cung ứng giá trị cao, nâng cao thu nhập người lao động
	Bộ Công an
	
	X
	Nội dung trong Luật Việc làm đề cập đến chính sách chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn.

	4
	Đề nghị bổ sung quy định phóng viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện được miễn cấp giấy phép lao động và không phải thực hiện thêm thủ tục xin cấp giấy phép người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	Bộ Ngoại giao
	
	X
	Nội dung này được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Việc làm

	5
	Đề nghị bổ sung mục "lý do của việc lựa chọn chính sách" trong các nhóm chính sách để phù hợp với yêu cầu tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Bộ Giao thông vận tải
	X
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình

	6
	Tờ trình chưa thể hiện được những vấn đề hạn chế khi áp dụng các quy định hiện hành; đồng thời chưa ghi nhận các ý kiến phản biện xã hội và đề xuất, kiến nghị của người lao động, những người đang trực tiếp tham gia và thụ hưởng chế độ.
	UBND TP Hồ Chí Minh
	
	X
	Các hạn chế trong quy định hiện hành được nêu trong dự thảo Báo cáo tổng kết. Đồng thời, sẽ tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ trong quá trình lấy ý kiến

	7
	Đề nghị đánh giá tác động đầy đủ hơn mối quan hệ sửa luật việc làm và đề xuất sửa đổi các điều khoản của các luật liên quan
	Hội Nông dân Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Hồ sơ, xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi)


